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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 
CHỦ ĐỀ 6: Thế giới thực vật ( 4 Tuần Từ ngày 20/01/25 đến ngày 28/02/2025)                   
	      MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	
 DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	Chủ đề: Thế giới thực vật: 4T 
Tết và mùa xuân: 1T                        ( Từ 20/01-24/01/2025)
Từ 27/01-02/02/2025 Nghỉ tết nguyên đán
Một số loài hoa: 1T                      (Từ 03/02-07/02/2025)
Cây xanh: 1T                                         (Từ 10/02-14/02/2025)
Một số loại quả: 1T
 (Từ 17/02-21/02/2025)
Một số loại rau củ: 1T (Từ 24/02-28/02/2025)
 ( Lễ hội địa phương 28 giêng)
Điều chỉnh lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
Từ 20/01/2025 02/02/2025 
Học bù từ ngày
03/02/2025 -07/02/2025

	* Phát triển vận động
	

	84. Trẻ kiểm soát được vận động bò, trườn, trèo. 
	
Bò chui qua ống dài  1,5m x 0,6m.
	+ Hoạt động học: 
- Bò chui qua ống dài  1,5m x 0,6m.

- Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm. 

- Trèo lên xuống 7 gióng thang.
	

	
	Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5 m x 30 cm.
	
	

	
	Trèo lên xuống 7 gióng thang.
	
	

	85. Phối hợp tay, mắt trong vận động tung bóng lên cao và bắt, tung đập, bắt bóng tại chỗ.                        
	
Tung bóng lên cao và bắt.
	+ Hoạt động học

- Tung bóng lên cao và bắt. 

- Tung đập, bắt bóng tại chỗ.
	

	
	Tung đập, bắt bóng tại chỗ.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	[bookmark: _GoBack]86. Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh: - Vệ sinh răng miệng: sau khi ăn, trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy; - Ra nắng đội mũ, đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh; - Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt… - Che miệng khi ho, hắt hơi. - Đi vệ sinh đúng nơi quy định. - Bỏ rác đúng nơi quy định, không nhổ bậy ra lớp.
	Ra nắng đội mũ, đi tất, mặc quần áo ấm khi trời lạnh.
	


Trò chuyện, nhắc nhở trẻ thông qua các hoạt động hàng ngày.
	

	
	Che miệng khi ho, hắt hơi.
	
	

	
	Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt…
	
	

	
	Bỏ rác đúng nơi quy định; 
không nhổ bậy ra lớp
	
	

	
	Nhận biết một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh.
	
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a)Khám phá khoa học
	

	87. Trẻ biết phân loại cây, hoa, quả theo những dấu hiệu khác nhau.
	Phân loại cây, hoa, quả theo 2-3 dấu hiệu.
	
Các hoạt động hàng ngày.
	

	88. Trẻ biết giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau.
	Cách chăm sóc và bảo vệ cây, hoa, quả
	+ Hoạt động học
- Tết và mùa xuân.
- Một số loài hoa.
- Một số loài cây xanh.
- Một số loại  quả.
- Một số loại rau, củ.
	

	
	Giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau.
	
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	89.Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 8. Trẻ nhận biết số 8.
	

Đếm trong phạm vi 8. Nhận biết số 8, nhận biết số lượng và số thứ tự trong phạm vi 8. 
	
+ Hoạt động học
- Đếm đến 8, nhận biết nhóm có 8 đối tượng, nhận biết chữ số 8. 
	

	90. Trẻ biết so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất. 
	
So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	+ Hoạt động học
- So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8.


- Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và đếm.
- Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và đếm. 

- Nhận biết, gọi đúng tên khối cầu, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế.
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	91.Trẻ biết gộp, tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 và đếm.
	Gộp, tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và đếm.
	
	

	
	Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và đếm.
	
	

	92.Trẻ gọi tên và chỉ ra các điểm giống nhau, khác nhau giữa 2 khối: khối cầu và khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật.
	Nhận biết, gọi đúng tên khối cầuvà khối trụ khối vuông và khối chữ nhật nhận dạng các khối hình đó trong thực tế.
	
	

	93. Trẻ biết loại được 1 đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại.
	Loại được 1 đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại.
	+ Hoạt động  mọi lúc mọi nơi:

	

	c) Khám phá xã hội
	

	94. Trẻ nói được địa chỉ gia đình mình (số nhà, đường phố/ thôn, xóm), số điện thoại (nếu có) … khi được hỏi, trò chuyện
	Nói được địa chỉ gia đình mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm), số điện thoại (nếu có) … khi được hỏi, trò chuyện.
	Mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	95. Trẻ biết sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm…phù hợp với ngữ cảnh

	Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm…phù hợp với ngữ cảnh. Thơ:

	+Hoạt động học
- Thơ: Tết đang vào nhà; Hoa cúc vàng; Hoa kết trái...
Truyện: Qủa bầu tiên; Sự tích cây khoai lang, sự tích quả dưa hấu, cây tre trăm đốt.
	

	96.Trẻ nhận dạng được chữ cái l,m,n;b,d,đ trong bảng chữ cái tiếng Việt
	Nhận dạng và phát âm chữ cái l, m, n; b, d, đ.
	+ Hoạt động học
- Làm quen chữ cái l, m, n; b,d,đ. 
	

	97. Trẻ biết dùng câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh.
	
Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?",  "Có gì giống nhau?", "Có gì khác nhau?", "Do đâu mà có?"
	
Các hoạt động hàng ngày.


	

	
	Đặt các câu hỏi: "Tại sao?", "Như thế nào?", "Làm bằng gì?"
Biết dùng câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh…
	
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	98. Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ 
bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
	Mạnh dạn tự tin bày tỏ ý kiến.
	Các hoạt động trong ngày.
	

	
	Vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
	
	

	99. Trẻ sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
	Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn.
	Chơi, hoạt động ở các góc, chơi ngoài trời…
	

	100. Trẻ thích chăm sóc cây, con vật quen thuộc.
	Bảo vệ, chăm sóc con vật, cây cối.
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	101. Trẻ biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử một vài nét văn hóa truyền thống ( trang phục, món ăn…) của quê hương đất nước.
	Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp lễ hội của quê hương đất nước như Lễ hội rước voi…
	 Hoạt động mọi lúc, mọi nơi: Trò chuyện về lễ hội rước voi ở Đào xá
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	102. Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)

	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
	+ Hoạt động học
- Hát: Sắp đến tết rồi, màu hoa, Em yêu cây xanh; Qủa;...  
- NH: Hoa thơm bướm lượn; Hạt gạo làng ta; Mùa xuân ơi...
- TCÂN: Ai nhanh nhất; Hãy làm theo cô; Đoán tên bạn hát, vũ điệu hóa đá...
	

	103. Trẻ biết nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	+ Hoạt động học
- Vẽ hoa mùa xuân, Vẽ một số loại quả
- In lá cây ; 
- Xé dán cây chè, lá chè.
- Nặn một số loại củ...

	





                                                                                                                                                  NGƯỜI XÂY DỰNG


                                                                                                                                    Phan Thị Hà
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 
CHỦ ĐỀ 6: Thế giới thực vật ( 4 TUẦN Từ ngày 20/01/25 đến ngày 28/02/2025)
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	6. Thế giới thực vật: 4T
Tết và mùa xuân: 1T                        ( Từ 20/01-24/01/2025)
Từ 27/01-02/02/2025 Nghỉ tết nguyên đán
Một số loài hoa: 1T                      (Từ 03/02-07/02/2025)
Cây xanh: 1T                                         (Từ 10/02-14/02/2025)
Một số loại quả: 1T
 (Từ 17/02-21/02/2025)
Một số loại rau củ: 1T (Từ 24/02-28/02/2025)
 ( Lễ hội địa phương 28 giêng)
Điều chỉnh lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
Từ 20/01/2025 02/02/2025 
Học bù từ ngày
03/02/2025 -07/02/2025

	* Phát triển vận động
	

	84. Trẻ kiểm soát được vận động bò, trườn, trèo. 
	
Bò chui qua ống dài  1,5m x 0,6m.
	+ Hoạt động học: 
- Bò chui qua ống dài  1,5m x 0,6m.

- Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm. 

- Trèo lên xuống 7 gióng thang.
	

	
	Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5 m x 30 cm.
	
	

	
	Trèo lên xuống 7 gióng thang.
	
	

	85. Phối hợp tay, mắt trong vận động tung bóng lên cao và bắt, tung đập, bắt bóng tại chỗ.                         

	
Tung bóng lên cao và bắt.
	+ Hoạt động học

- Tung bóng lên cao và bắt. 

- Tung đập, bắt bóng tại chỗ.
	

	
	Tung đập, bắt bóng tại chỗ.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	86. Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh: - Vệ sinh răng miệng: sau khi ăn, trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy; - Ra nắng đội mũ, đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh; - Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt… - Che miệng khi ho, hắt hơi. - Đi vệ sinh đúng nơi quy định. - Bỏ rác đúng nơi quy định, không nhổ bậy ra lớp.
	Ra nắng đội mũ, đi tất, mặc quần áo ấm khi trời lạnh.
	


Trò chuyện, nhắc nhở trẻ thông qua các hoạt động hàng ngày.
	

	
	Che miệng khi ho, hắt hơi.
	
	

	
	Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt…
	
	

	
	Bỏ rác đúng nơi quy định; không nhổ bậy ra lớp.
	
	

	
	Nhận biết một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh.
	
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a)Khám phá khoa học
	

	87. Trẻ biết phân loại cây, hoa, quả theo những dấu hiệu khác nhau.
	Phân loại cây, hoa, quả theo 2-3 dấu hiệu.
	
Các hoạt động hàng ngày.
	

	88. Trẻ biết giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau.
	Cách chăm sóc và bảo vệ cây, hoa, quả
	+ Hoạt động học
- Tết và mùa xuân.
- Một số loài hoa.
- Một số loài cây xanh.
- Một số loại  quả.
- Một số loại rau, củ.
	

	
	Giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau.
	
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	89.Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 8. Trẻ nhận biết số 8.
	

Đếm trong phạm vi 8. Nhận biết số 8, nhận biết số lượng và số thứ tự trong phạm vi 8. 
	
+ Hoạt động học
- Đếm đến 8, nhận biết nhóm có 8 đối tượng, nhận biết chữ số 8. 
	

	90. Trẻ biết so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất. 
Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 và đếm.
	
So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	+ Hoạt động học
- So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8.


Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và đếm.
Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và đếm. 

Nhận biết, gọi đúng tên khối cầu, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế.
	

	
	Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và đếm.
	
	

	
	Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và đếm.
	
	

	91.Trẻ gọi tên và chỉ ra các điểm giống nhau, khác nhau giữa 2 khối: khối cầu và khối trụ.
	Nhận biết, gọi đúng tên khối cầu, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế.
	
	

	92. Trẻ biết loại được 1 đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại.
	Loại được 1 đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại.
	+ Hoạt động  mọi lúc mọi nơi:

	

	c) Khám phá xã hội
	

	93. Trẻ nói được địa chỉ gia đình mình (số nhà, đường phố/ thôn, xóm), số điện thoại (nếu có) … khi được hỏi, trò chuyện
	Nói được địa chỉ gia đình mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm), số điện thoại (nếu có) … khi được hỏi, trò chuyện.
	Mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	94. Trẻ biết sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm…phù hợp với ngữ cảnh

	Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm…phù hợp với ngữ cảnh. Thơ:

	+Hoạt động học
- Thơ: Tết đang vào nhà; Hoa cúc vàng; Hoa kết trái...
Truyện: Qủa bầu tiên; Sự tích cây khoai lang, sự tích quả dưa hấu, cây tre trăm đốt.
	

	95.Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt
	Nhận dạng và phát âm chữ cái l, m, n; b, d, đ.
	+ Hoạt động học
- Làm quen chữ cái l, m, n; b,d,đ. 
	

	96. Trẻ biết dùng câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh.
	
Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?",  "Có gì giống nhau?", "Có gì khác nhau?", "Do đâu mà có?"
	
Các hoạt động hàng ngày.


	

	
	Đặt các câu hỏi: "Tại sao?", "Như thế nào?", "Làm bằng gì?"
Biết dùng câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh…
	
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	97. Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ 
bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
	Mạnh dạn tự tin bày tỏ ý kiến.
	Các hoạt động trong ngày.
	

	
	Vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
	
	

	98. Trẻ sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
	Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn.
	Chơi, hoạt động ở các góc, chơi ngoài trời…
	

	99. Trẻ thích chăm sóc cây, con vật quen thuộc.
	Bảo vệ, chăm sóc con vật, cây cối.
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	100. Trẻ biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử một vài nét văn hóa truyền thống ( trang phục, món ăn…) của quê hương đất nước.
	Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp lễ hội của quê hương đất nước như Lễ hội rước voi…
	 Hoạt động mọi lúc, mọi nơi: Trò chuyện về lễ hội rước voi ở Đào xá
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	101. Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)

	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
	+ Hoạt động học
- Hát: Sắp đến tết rồi, màu hoa, Em yêu cây xanh; Qủa;...  
- NH: Hoa thơm bướm lượn; Hạt gạo làng ta; Mùa xuân ơi...
- TCÂN: Ai nhanh nhất; Hãy làm theo cô; Đoán tên bạn hát, vũ điệu hóa đá...
	

	102. Trẻ biết nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	+ Hoạt động học
- Vẽ hoa mùa xuân.
- In lá cây ; 
- Xé dán cây chè, lá chè.
- Nặn một số loại củ...

	



                                                                                                                                                   NGƯỜI XÂY DỰNG



                                                                                                                            Nguyễn Thị Thanh Tâm
	

















TỔ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI
LỚP MẪU GIÁO  5 TUỔI A3
	

















CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 
CHỦ ĐỀ 6: THẾ GIỚI THỰC VẬT
                                                      (Thời gian thực hiện 4 tuần. Từ 03/02 - 28/02/2025)
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	6. Thế giới thực vật: 4T
Tết và mùa xuân: 1T                        ( Từ 20/01-24/01/2025)
Từ 27/01-02/02/2025 Nghỉ tết nguyên đán
Một số loài hoa: 1T                      (Từ 03/02-07/02/2025)
Cây xanh: 1T                                         (Từ 10/02-14/02/2025)
Một số loại quả: 1T
 (Từ 17/02-21/02/2025)
Một số loại rau củ: 1T (Từ 24/02-28/02/2025)
 ( Lễ hội địa phương 28 giêng)
Điều chỉnh lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025Từ 20/01/2025 02/02/2025 Học bù từ ngày 03/02/2025 -07/02/2025

	* Phát triển vận động
	

	84. Trẻ kiểm soát được vận động bò, trườn, trèo. 
	
Bò chui qua ống dài  1,5m x 0,6m.
	+ Hoạt động học: 
- Bò chui qua ống dài  1,5m x 0,6m.

- Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm. 
- Trèo lên xuống 7 gióng thang.
	

	
	Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5 m x 30 cm.
	
	

	
	Trèo lên xuống 7 gióng thang.
	
	

	85. Phối hợp tay, mắt trong vận động tung bóng lên cao và bắt, tung đập, bắt bóng tại chỗ.                         

	
Tung bóng lên cao và bắt.
	+ Hoạt động học
- Tung bóng lên cao và bắt.
 Tung đập, bắt bóng tại chỗ.
	

	
	Tung đập, bắt bóng tại chỗ.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	86. Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh: - Vệ sinh răng miệng: sau khi ăn, trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy; - Ra nắng đội mũ, đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh; - Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt… - Che miệng khi ho, hắt hơi. - Đi vệ sinh đúng nơi quy định. - Bỏ rác đúng nơi quy định, không nhổ bậy ra lớp.
	Ra nắng đội mũ, đi tất, mặc quần áo ấm khi trời lạnh.
	


Trò chuyện, nhắc nhở trẻ thông qua các hoạt động hàng ngày.
	

	
	Che miệng khi ho, hắt hơi.
	
	

	
	Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt…
	
	

	
	Bỏ rác đúng nơi quy định; không nhổ bậy ra lớp.
	
	

	
	Nhận biết một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh.
	
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a)Khám phá khoa học
	

	87. Trẻ biết phân loại cây, hoa, quả theo những dấu hiệu khác nhau.
	Phân loại cây, hoa, quả theo 2-3 dấu hiệu.
	
Các hoạt động hàng ngày.
	

	88. Trẻ biết giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau.
	Cách chăm sóc và bảo vệ cây, hoa, quả
	+ Hoạt động học
- Tết và mùa xuân.
- Một số loài hoa.
- Một số loài cây xanh.
- Một số loại  quả.
- Một số loại rau, củ.
	

	
	Giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau.
	
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	89.Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 8. Trẻ nhận biết số 8.
	

Đếm trong phạm vi 8. Nhận biết số 8, nhận biết số lượng và số thứ tự trong phạm vi 8. 
	
+ Hoạt động học
- Đếm đến 8, nhận biết nhóm có 8 đối tượng, nhận biết chữ số 8. 
	

	90. Trẻ biết so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất. 
Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 và đếm.
	
So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	+ Hoạt động học
- So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8.


Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và đếm.
Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và đếm. 

Nhận biết, gọi đúng tên khối cầu, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế. Mọi lúc, mọi nơi
	

	
	Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và đếm.
	
	

	
	Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và đếm.
	
	

	91.Trẻ gọi tên và chỉ ra các điểm giống nhau, khác nhau giữa 2 khối: khối cầu và khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật
	Nhận biết, gọi đúng tên khối cầu, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế.
	
	

	92. Trẻ biết loại được 1 đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại.
	Loại được 1 đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại.
	+ Hoạt động  mọi lúc mọi nơi:

	

	c) Khám phá xã hội
	

	93. Trẻ nói được địa chỉ gia đình mình (số nhà, đường phố/ thôn, xóm), số điện thoại (nếu có) … khi được hỏi, trò chuyện
	Nói được địa chỉ gia đình mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm), số điện thoại (nếu có) … khi được hỏi, trò chuyện.
	Mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	94. Trẻ biết sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm…phù hợp với ngữ cảnh

	Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm…phù hợp với ngữ cảnh. Thơ:

	+Hoạt động học
- Thơ: Tết đang vào nhà; Hoa cúc vàng; Hoa kết trái, vườn cải...
Truyện: Qủa bầu tiên; Sự tích cây khoai lang, sự tích quả dưa hấu, cây tre trăm đốt.
	

	95.Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt
	Nhận dạng và phát âm chữ cái l, m, n; b, d, đ.
	+ Hoạt động học
- Làm quen chữ cái l, m, n; b,d,đ. 
	

	96. Trẻ biết dùng câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh.
	
Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?",  "Có gì giống nhau?", "Có gì khác nhau?", "Do đâu mà có?"
	
Các hoạt động hàng ngày.


	

	
	Đặt các câu hỏi: "Tại sao?", "Như thế nào?", "Làm bằng gì?" Biết dùng câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh…
	
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	97. Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ 
bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
	Mạnh dạn tự tin bày tỏ ý kiến.
	Các hoạt động trong ngày.
	

	
	Vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
	
	

	98. Trẻ sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
	Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn.
	Chơi, hoạt động ở các góc, chơi ngoài trời…
	

	99. Trẻ thích chăm sóc cây, con vật quen thuộc.
	Bảo vệ, chăm sóc con vật, cây cối.
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	100. Trẻ biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử một vài nét văn hóa truyền thống ( trang phục, món ăn…) của quê hương đất nước.
	Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp lễ hội của quê hương đất nước như Lễ hội rước voi…
	 Hoạt động mọi lúc, mọi nơi: Trò chuyện về lễ hội rước voi ở Đào xá
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	101. Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)

	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
	+ Hoạt động học
- Hát: Sắp đến tết rồi, màu hoa, Em yêu cây xanh; Qủa;...  
- NH: Hoa thơm bướm lượn; Hạt gạo làng ta; Mùa xuân ơi...;  TCÂN: Ai nhanh nhất; Hãy làm theo cô; Đoán tên bạn hát, vũ điệu hóa đá...
	

	102. Trẻ biết nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	+ Hoạt động học
- Vẽ hoa mùa xuân.
- Vẽ một số loại quả
-  In lá cây; 
- Xé dán cây chè, lá chè.
- Nặn một số loại củ...

	




	                       



	                   NGƯỜI XÂY DỰNG
                 
                                           
                                        Nguyễn Thị Thủy


















TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO XÁ                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
LỚP MẪU GIÁO 5 TUỔI A4                                                                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ 6: THẾ GIỚI THỰC VẬT
Thời gian thực hiện 4 tuần( Từ 03/02/2025 - 28/02/2025)

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	6. Thế giới thực vật: 5T
Tết và mùa xuân: 1T                        ( Từ 20/01-24/01/2025)
Từ 27/01-02/02/2025 Nghỉ tết nguyên đán
Một số loài hoa: 1T                      (Từ 03/02-07/02/2025)
Cây xanh: 1T                                         (Từ 10/02-14/02/2025)
Một số loại quả: 1T
 (Từ 17/02-21/02/2025)
Một số loại rau củ: 1T (Từ 24/02-28/02/2025)
 ( Lễ hội địa phương 28 giêng)
Điều chỉnh lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
Từ 20/01/2025 - 02/02/2025
Học bù từ ngày 03/02-07/02

	* Phát triển vận động
	

	84. Trẻ kiểm soát được vận động bò, trườn, trèo. 
	
Bò chui qua ống dài  1,5m x 0,6m.
	+ Hoạt động học: 
- Bò chui qua ống dài  1,5m x 0,6m.

- Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm. 
- Trèo lên xuống 7 gióng thang.
	

	
	Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5 m x 30 cm.
	
	

	
	Trèo lên xuống 7 gióng thang.
	
	

	85. Phối hợp tay, mắt trong vận động tung bóng lên cao và bắt, tung đập, bắt bóng tại chỗ.                         

	
Tung bóng lên cao và bắt.
	+ Hoạt động học

- Tung bóng lên cao và bắt. 

- Tung đập, bắt bóng tại chỗ.
	

	
	Tung đập, bắt bóng tại chỗ.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	86. Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh: - Vệ sinh răng miệng: sau khi ăn, trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy; - Ra nắng đội mũ, đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh; - Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt… - Che miệng khi ho, hắt hơi. - Đi vệ sinh đúng nơi quy định. - Bỏ rác đúng nơi quy định, không nhổ bậy ra lớp.
	Ra nắng đội mũ, đi tất, mặc quần áo ấm khi trời lạnh.
	


Trò chuyện, nhắc nhở trẻ thông qua các hoạt động hàng ngày.
	

	
	Che miệng khi ho, hắt hơi.
	
	

	
	Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt…
	
	

	
	Bỏ rác đúng nơi quy định; không nhổ bậy ra lớp.
	
	

	
	Nhận biết một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh.
	
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a)Khám phá khoa học
	

	87. Trẻ biết phân loại cây, hoa, quả theo những dấu hiệu khác nhau.
	Phân loại cây, hoa, quả theo 2-3 dấu hiệu.
	
Các hoạt động hàng ngày.
	

	88. Trẻ biết giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau.
	Cách chăm sóc và bảo vệ cây, hoa, quả
	+ Hoạt động học
- Tết và mùa xuân.
- Một số loài hoa.
- Một số loài cây xanh.
- Một số loại  quả.
- Một số loại rau, củ.
	

	
	Giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau.
	
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	89.Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 8. Trẻ nhận biết số 8.
	

Đếm trong phạm vi 8. Nhận biết số 8, nhận biết số lượng và số thứ tự trong phạm vi 8. 
	
+ Hoạt động học
- Đếm đến 8, nhận biết nhóm có 8 đối tượng, nhận biết chữ số 8. 
	

	90. Trẻ biết so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất. 
Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 và đếm.
	
So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	+ Hoạt động học
- So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8.


Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và đếm.
Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và đếm. 

Nhận biết, gọi đúng tên khối cầu, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế.
	

	
	Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và đếm.
	
	

	
	Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và đếm.
	
	

	91.Trẻ gọi tên và chỉ ra các điểm giống nhau, khác nhau giữa 2 khối: khối cầu và khối trụ.
	Nhận biết, gọi đúng tên khối cầu, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế.
	
	

	92. Trẻ biết loại được 1 đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại.
	Loại được 1 đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại.
	+ Hoạt động  mọi lúc mọi nơi:

	

	c) Khám phá xã hội
	

	93. Trẻ nói được địa chỉ gia đình mình (số nhà, đường phố/ thôn, xóm), số điện thoại (nếu có) … khi được hỏi, trò chuyện
	Nói được địa chỉ gia đình mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm), số điện thoại (nếu có) … khi được hỏi, trò chuyện.
	Mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	94. Trẻ biết sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm…phù hợp với ngữ cảnh

	Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm…phù hợp với ngữ cảnh. Thơ:

	+Hoạt động học
- Thơ: Tết đang vào nhà; Hoa cúc vàng; Hoa kết trái...
Truyện: Qủa bầu tiên; Sự tích cây khoai lang, sự tích quả dưa hấu, cây tre trăm đốt.
	

	95.Trẻ nhận dạng được chữ cái l, m, n; b, d, đ.trong bảng chữ cái tiếng Việt
	Nhận dạng và phát âm chữ cái l, m, n; b, d, đ.
	+ Hoạt động học
- Làm quen chữ cái l, m, n; b,d,đ. 
	

	96. Trẻ biết dùng câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh.
	
Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?",  "Có gì giống nhau?", "Có gì khác nhau?", "Do đâu mà có?"
	
Các hoạt động hàng ngày.


	

	
	Đặt các câu hỏi: "Tại sao?", "Như thế nào?", "Làm bằng gì?"
Biết dùng câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh…
	
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	97. Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ 
bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
	Mạnh dạn tự tin bày tỏ ý kiến.
	Các hoạt động trong ngày.
	

	
	Vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
	
	

	98. Trẻ sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
	Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn.
	Chơi, hoạt động ở các góc, chơi ngoài trời…
	

	99. Trẻ thích chăm sóc cây, con vật quen thuộc.
	Bảo vệ, chăm sóc con vật, cây cối.
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	100. Trẻ biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử một vài nét văn hóa truyền thống ( trang phục, món ăn…) của quê hương đất nước.
	Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp lễ hội của quê hương đất nước như Lễ hội rước voi…
	 Hoạt động mọi lúc, mọi nơi: Trò chuyện về lễ hội rước voi ở Đào xá
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	101. Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)

	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
	+ Hoạt động học
- Hát: Sắp đến tết rồi, màu hoa, Em yêu cây xanh; Qủa;...  
- NH: Hoa thơm bướm lượn; Hạt gạo làng ta; Mùa xuân ơi...
- TCÂN: Ai nhanh nhất; Hãy làm theo cô; Đoán tên bạn hát, vũ điệu hóa đá...
	

	102. Trẻ biết nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	+ Hoạt động học
- Vẽ hoa mùa xuân.
- In lá cây ; 
- Xé dán cây chè, lá chè.
- Nặn một số loại củ...
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